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Số báo danh: Từ 211 – 245                                                                        Phòng thi: PM 07
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	211
	Huỳnh Nguyễn Như
	Phương
	TH Xuân Lập
	Long Khánh
	1985

	212
	Mai Thị 
	Phương
	TH Phú Bình
	Long Khánh
	1985

	213
	Nguyễn Đỗ Thị Diễm
	Phượng
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1976

	214
	Trần Thúy
	Phượng
	TH Tân Triều
	Vĩnh Cửu
	1990

	215
	Trần Trúc
	Phượng
	TH Kim Đồng
	Vĩnh Cửu
	1990

	216
	Lê Thoại Minh
	Phượng
	TH Nguyễn Huệ
	Thống Nhất
	1992

	217
	Vũ Thị
	Phượng
	TH Đại Phước
	Nhơn Trạch
	1993

	218
	Phùng Ngọc
	Quế
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1982

	219
	Nguyễn Thị
	Quế
	TH Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	1976

	220
	Trần Lệnh
	Quý
	TH Phước Lai
	Nhơn Trạch
	1989

	221
	Gì Trịnh Thị Như
	Quỳnh
	TH Lê Thị Vân
	Biên Hòa
	1993

	222
	Hoàng Thị
	Quỳnh
	THCS Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1990

	223
	Cao Thị
	Sang
	TH Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	1994

	224
	Đỗ Thị
	Sánh
	TH Trịnh Hoài Đức
	Biên Hòa
	1977

	225
	Lê Thị 
	Sáu
	TH Trịnh Hoài Đức
	Xuân Lộc
	1989

	226
	Nguyễn Thị
	Sinh
	TH Phước Thiền 2
	Nhơn Trạch
	1978

	227
	Nguyễn Trung
	Sơn
	TH Vĩnh Thanh 1
	Nhơn Trạch
	1985

	228
	Nguyễn Trần Ngọc
	Sương
	TH Nguyễn Hữu Cảnh
	Long Khánh
	1980

	229
	Đào Thị 
	Tâm
	TH Lê Hồng Phong
	Xuân Lộc
	1992

	230
	Nguyễn Thị Minh
	Tâm
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1991

	231
	Trần Thị
	Tâm
	TH Bảo Bình
	Cẩm Mỹ
	1986

	232
	Nguyễn Thị Thanh
	Tâm
	TH Phước Lai
	Nhơn Trạch
	1980

	233
	Nguyễn Thị Khánh
	Tâm
	TH Xuân Lập
	Long Khánh
	1983

	234
	Đào Duy
	Tân
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1983

	235
	Đặng Thị Hồng
	Thái
	TH Hiếu Liêm
	Vĩnh Cửu
	1984

	236
	Kiều Thị Hồng
	Thái
	TH Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1984

	237
	Phạm Thị Lan
	Thắm
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1985

	238
	Nguyễn Hồng
	Thắm
	TH Hóa An
	Biên Hòa
	1993

	239
	Lý Thị Hồng
	Thắm
	TH Cây Gáo B
	Vĩnh Cửu
	1988

	240
	Nguyễn Ngọc
	Thắm
	TH Tân An
	Vĩnh Cửu
	1986

	241
	Khương Thị
	Thanh
	TH Trần Quốc Toản
	Biên Hòa
	1981

	242
	Vương Thị
	Thanh
	TH Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	1988

	243
	Phạm Thị Kim
	Thanh
	TH Tân Thành
	Long Thành
	1987

	244
	Hoàng Thị
	Thanh
	TH Nguyễn Du
	Cẩm Mỹ
	1991

	245
	Dương Thị
	Thành
	TH Nguyễn Khắc Hiếu
	Biên Hòa
	1966
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